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	TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	



ĐỀ CƯƠNG

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa 9 năm học 2023-2024


A. LÝ THUYẾT
 CHƯƠNG I: Các loại hợp chất vô cơ
1. Tính chất hóa học của oxit
	TCHH
	Oxit axit
	Oxit bazơ

	Tác dụng với nước
	Một số oxit axit + H2O → dung dịch axit (đổi màu quỳ tím → đỏ)

CO2 + H2O → H2CO3
Oxit axit tác dụng được với nước: SO2, SO3, N2O5, P2O5…

Không tác dụng với nước: SiO2,…
	Một số oxit bazơ + H2O → dung dịch kiềm (đổi màu quỳ tím → xanh)

CaO + H2O → Ca(OH)2
Oxit bazơ tác dụng được với nước: Na2O, K2O, BaO,..

Không tác dụng với nước: FeO, CuO, Fe2O3,…

	Tác dụng với axit
	Không phản ứng
	Axit + Oxit bazơ → muối + H2O

FeO + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2O

	Tác dụng với bazơ kiềm
	Bazơ + Oxit axit → muối (muối trung hòa, hoặc axit) + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + NaOH → NaHCO3
	Không phản ứng

	Tác dụng với oxit axit
	Không phản ứng
	Oxit axit + Oxit bazơ (tan) → muối

CaO + CO2 → CaCO3

	Tác dụng với oxit bazơ
	Oxit axit + Oxit bazơ (tan) → muối

MgO + SO3 → MgSO4
	Không phản ứng


	
	Oxit lưỡng tính (ZnO, Al2O3, Cr2O3)
	Oxit trung tính (oxit không tạo muối) NO, CO,…

	Tác dụng với nước
	Không phản ứng
	Không phản ứng

	Tác dụng với axit
	Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
	Không phản ứng

	Tác dụng với bazơ
	Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2O
	Không phản ứng

	Phản ứng oxi hóa khử
	Không phản ứng
	Tham gia phản ứng oxi hóa khử

2NO + O2 [image: image1] 2NO2


2. Tính chất hóa học của axit, bazơ
	TCHH
	Axit
	Bazơ

	Chất chỉ thị
	Đổi màu quỳ tím → đỏ
	đổi màu quỳ tím → xanh

Đổi màu dung dịch phenolphatalein từ không màu thành màu hồng

	Tác dụng với kim loại
	- Axit (HCl và H2SO4 loãng) + kim loại (đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học) → muối + H2
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
	Một số nguyên tố lưỡng tính như Zn, Al, Cr, …

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

	Tác dụng với bazơ
	Axit + bazơ → muối + nước

  HCl + NaOH → NaCl + H2O
	Một số bazơ lưỡng tính (Zn(OH)2, Al(OH)3, …) + dung dịch kiềm

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

	Tác dụng với axit
	Không phản ứng
	Bazơ + axit → muối + nước

H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

	Tác dụng với oxit axit
	
	Bazơ + oxit axit → muối axit hoặc muối trung hòa + nước

SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + NaOH → Na2HSO3 + H2O

	Tác dụng với oxit bazơ
	Axit +oxit bazơ → muối + nước

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O
	Một số oxit lưỡng tính như ZnO, Al2O3, Cr2O3,… tác dụng với dung dịch bazơ

	Tác dụng với muối
	Axit + muối → muối mới + axit mới

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3
	Bazơ + muối → Bazơ mới + muối mới

KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2

	Phản ứng nhiệt phân
	Một số axit ( oxit axit + nước

H2SO4 ( SO3 + H2O
	Bazơ không tan ( oxit bazơ + nước

Cu(OH)2 ( CuO + H2O


3. Tính chất hóa học của muối
	TCHH
	Muối

	Tác dụng với kim loại
	Kim loại + muối → muối mới + kim loại mới

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Điều kiện: Kim loại đứng trước (trừ Na, K, Ca,…) đẩy kim loại đứng sau (trong dãy hoạt động hóa học) ra khỏi dung dịch muối của chúng.

Kim loại Na, K, Ca… khi tác dụng với dung dịch muối thì không cho kim loại mới vì:

Na + CuSO4 →?

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓+ Na2SO4

	Tác dụng với bazơ
	Muối + bazơ → muối mới + bazơ mới

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

	Tác dụng với axit
	Muối + axit → muối mới + axit mới

BaCl2 + AgNO3 → Ba(NO3)2 + AgCl

	Tác dụng với muối
	Muối + muối → 2 muối mới

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl

	Nhiệt phân muối
	Một số muối bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao

CaCO3 ( CaO + CO2
2KMnO4 ( K2MnO4 + MnO2 + O2


CHƯƠNG 2: Kim loại
1. Tính chất của Al và Fe
	
	Nhôm (Al)
	Sắt (Fe)

	Tính chất vật lý
	- Là kim loại nhẹ, màu trắng, dẻo, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

- Nhiệt độ nóng chảy 6600C.
	- Là kim loại nặng, màu trắng xám, dẻo, có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt (kém Al).

- Nhiệt độ nóng chảy 15390C.

- Có tính nhiễm từ.

	Tính chất hóa học
	Al và Fe có tính chất hóa học của kim loại

	Tác dụng với phi kim
	2Al + 3Cl2 ( 2AlCl3
4Al + 3O2 ( 2Al2O3
	2Fe + 3Cl2 ( 2FeCl3
2Fe + 3Cl2 ( 2FeCl3

	Tác dụng với axit
	2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
	Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

	
	Lưu ý: Al và Fe không phản ứng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

	Tác dụng với dd muối
	2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
	Fe + 2AgNO3 ↓ →Fe(NO3)2 + 2Ag

	Tính chất khác

Tác dụng với dd kiềm
	2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
	Không phản ứng

	
	Trong các phản ứng: Al luôn có hóa trị III.
	Trong các phản ứng: Fe có hai hóa trị: II, III.

	Hợp chất
	Al2O3 có tính lưỡng tính

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
	FeO, Fe2O3 và Fe3O4 là oxit bazo không tan trong nước.

Fe(OH)2 ↓màu trắng

Fe(OH)3 ↓màu đỏ nâu


2. Hợp chất sắt: Gang, thép
	Hợp kim
	Gang
	Thép

	K/n
	Sắt với cacbon (2 – 5%) và một số nguyên tố khác như Si, Mn S. .
	Sắt với cacbon (dưới 2%) và các nguyên tố khác như Si, Mn, S .

	Tính chất
	Giòn (không rèn, không dát mỏng được) và cứng hơn sắt,.
	Đàn hồi, dẻo (rèn, dát mỏng, kéo sợi được), cứng.

	Sản xuất
	Trong lò cao

- Nguyên liệu: quặng sắt

- Nguyên tắc: CO khử các oxit sắt ở t0 cao.

- Các phản ứng chính:

Phản ứng tạo thành khí CO:

C + O2 ( CO2
C + CO2 ( 2CO

CO khử oxit sắt có trong quặng:

Fe2O3 + 3CO ( 2Fe + 3CO2.

Fe nóng chảy hoà tan 1 lượng nhỏ
	Trong lò luyện thép.

- Nguyên liệu: gang, khí oxitắc: Oxi hóa các nguyên tố C, Mn, Si, S, P, … có trong gang.

- Các phản ứng chính

Thổi khí oxi vào lò có gang nóng chảy ở nhiệt độ cao. Khí oxi oxi hoá các nguyên tố kim loại, phi kim để loại khỏi gang phần lớn các nguyên tố C, Si, Mn, S . . .

Thí dụ: C + O2 ( CO2
Thu được sản phẩm là thép.


3. Dãy hoạt động hóa học của kim loại
Theo chiều giảm dần độ hoạt động của kim loại:

 Li,K, Na,Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại:
· Mức độ họat động hóa học của kim loại giảm dần từ trái qua phải.

· Kim loại đứng trước Mg (5 kim loại đầu tiên) tác dụng với nước ở điều kiện 

thường à kiềm và khí hiđro.

· Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dd axit (HCl, H2SO4 loãng, …) và 

khí H2.

· Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối (trừ 5 kim 

loại đầu tiên).

Chương 3. Phi kim
	
	Cl2
	C

	Tính chất vật lý
	Clo là chất khí màu vàng lục. Rất độc, nặng gấp 2,5 lần không khí
	Có 3 dạng thù hình: kim cương, than chì, cacbon vô định hình.

-Có tính hấp phụ

	Tính chất hóa học
	

	1. Tác dụng với hiđro
	Cl2+ H2 → 2HCl
	C + 2H2 (CH4

	2. Tác dụng với kim loại:
	2Fe + 3Cl2→ 2FeCl3
Cu + Cl2 → CuCl2
	C + Ca (CaC2

	3. Với oxi
	Không phản ứng trực tiếp
	C + O2→ CO2 

	4. Với nước
	l2 + H2O ⇔HClO + HCl
	C + H2O (CO + H2

	5. Với dung dịch kiềm
	Cl2 + NaOH → NaClO + NaCl + H2O
	Không phản ứng

	6. Với dd muối
	Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3
	Không phản ứng

	7. P/ứng oxi hóa khử
	Clo thường là chất oxi hóa
	CuO + C → CO2 + Cu

	8. Phản ứng với hidrocacbon
	CH4 + Cl2 →CH3Cl + HCl
	Không phản ứng

	Điều chế
	1. Trong phòng TN

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Trong công nghiệp

2NaCl + 2H2O → Cl2 + H2 + 2NaOH (điện phân, có màng ngăn)
	


2. Tính chất của hợp chất cacbon
	Tính chất 
	Cacbon oxit (CO)
	Cacbon đi oxit (CO2)

	Tính chất vật lí
	CO là khí không màu, không mùi

CO là khí rất độc
	CO2 là chất khí không màu, nặng hơn không khí

Khí CO2không duy trì sự sống cháy

	Tính chất hóa học
	
	

	1. Tác dụng với H2O
	Không phản ứng ứng ở nhiệt độ thường
	CO2 + H2O ⇔ H2CO3

	2. Tác dụng với dung dịch kiềm
	Không phản ứng
	CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + NaOH → NaHCO3

	3. Tác dụng với hợp chất
	Ở nhiệt độ cao: CO là chất khử

3CO + Fe2O3 → 3CO2 + 2Fe
	CO2 + CaO → CaCO3

	 Ứng dụng
	Dùng làm nhiên liệu, nguyên liệu chất khử trong công nghiệp hóa học
	Dùng trong sản xuất nước giải khát gas bảo quản thực phẩm, dập tắt đám cháy.


CHƯƠNG 4: HIDROCACBON
I. PHÂN LOẠI HCHC
- Hợp chất hữu cơ gồm 2 loại

+ Hiđrocacbon: Chỉ chứa 2 nguyên tố là H, C.

+ Dẫn xuất của hiđrocacbon: Ngòai 2 nguyên tố H, C còn chứa các nguyên tố khác: N, O, Cl,...

II. HIĐROCACBON.
	
	Metan
	Etilen
	Axetilen

	CT cấu tạo
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	T/c vật lý
	Chất khí không màu, không mùi,ít tan trong nước

	Phản ứng thế
	CH4 + Cl2     (
CH3Cl + HCl
	Không phản ứng
	Sẽ học ở lớp trên

	P/ứ cộng
	Không phản ứng
	C2H4 + H2  ( C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2
	C2H2 + 2H2 ( C2H6

	P/ứ trùng hợp
	Không phản ứng
	(-CH2-CH2-)n polietilen(PE)
	Sẽ học ở lớp trên

	P/ứ cháy
	CH4 + 2O2 ( CO2 +2H2O
	C2H4 + 3O2   ( 2CO2 + 2H2O
	2C2H2 + 5O2    ( 4CO2 + 2H2O

	P/ứ hợp nước
	Không tham gia
	C2H4 + H2O ( C2H5OH
	Sẽ học ở lớp trên

	Điều chế
	CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
	C2H5OH → C2H4 + H2O
	CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

	Ứng dụng
	Dùng làm nhiên liệu

-Sx bột than, H2, CCl4,
	Kích thích quả mau chín, sx rượu, axit ,PE, ..
	Dùng làm nhiên liệu, sx PVC, caosu, …


CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON
I. RƯỢU ETYLIC (CTPT: C2H6O – PTK: 46)
1. Tính chất vật lí
Rượu etylic (hay ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3°C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và hòa tan được nhiều chất như iot, benzen…

Độ rượu là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước

[image: image5.png]



Trong đó: Vr là thể tích rượu nguyên chất.
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Hình 1: Cách pha rượu 450
2. Cấu tạo phân tử
[image: image7.png]



Rượu etylic có công thức cấu tạo:  hay CH3 – CH2 – OH    viết gọn: C2H5OH

Nhận xét: Trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử hiđro không liên kết với nguyên tử cacbon mà liên kết với nguyên tử oxi, tạo ra nhóm -OH. Chính nhóm -OH này làm cho rượu có tính chất đặc trưng.

3. Tính chất hóa học.

a) Phản ứng cháy

Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.

[image: image8.png]CHsO + 30; —2— 2C0; + 3H0





b) Tác dụng với kim loại mạnh như K, Na,... giải phóng khí H2
Ví dụ:

  
2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2.

[image: image9.png]Hy
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Hình 2: Minh họa thí nghiệm rượu etylic tác dụng với Na.

c) Tác dụng với axit axetic

Rươu etylic tác dụng với axit axetic thu được este.

Phương trình hóa học:

[image: image10.png]H30,¢
CH;COOH + CH:CH;OH &2 CH:;COOCH:CH; + Ha0.

axitaxetic  rwou etylic etylaxetat




4. Ứng dụng.
- Làm nguyên liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su tổng hợp, các loại đồ uống.

- Làm nhiên liệu cho động cơ; nhiên liệu cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm…

- Làm dung môi pha vecni, nước hoa…

5. Điều chế
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II. AXIT AXETIC (CTPT: C2H4O2 - PTK: 60)
1. Tính chất vật lí
Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.

2. Cấu tạo phân tử
[image: image12.png]



Axit axetic có công thức cấu tạo:  viết gọn CH3COOH.

Trong phân tử axit axetic có nhóm –COOH làm cho phân tử có tính axit.

3. Tính chất hóa học
3.1. Axit axetic có tính chất của một axit

+ Làm đổi màu quỳ tím sang màu đỏ.

+ Tác dụng với kim loại (trước H) giải phóng H2
Ví dụ: 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2
+ Tác dụng với bazơ → muối và nước

Ví dụ: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

+ Tác dụng với oxit bazơ → muối và nước

Ví dụ: 2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

+ Tác dụng với muối của axit yếu hơn

Ví dụ: 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

Chú ý : Axit axetic là axit yếu.

3.2. Tác dụng với rượu etylic tạo ra este và nước

[image: image13.png]



Hình 1: Minh họa thí nghiệm axit axetic tác dụng với rượu etylic.

Phương trình hóa học:

[image: image14.png]HS0,"
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Este thu được là etylaxetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

4. Ứng dụng
Axit axetic được dùng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, diệt côn trùng, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo, pha giấm ăn…

5. Điều chế
- Trong công nghiệp, đi từ butan C4H10:

[image: image15.png]2CHw + 50; —LE 5 ACH:COOH + 2H:0




- Sản xuất giấm ăn, thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng.

[image: image16.png]CH:CH:0H + 0 —22 5 CH3COOH + H:0.




III. GLUCOZƠ, SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
	 
	Glucozơ
	Saccarozơ
	Tinh bột và xenlulozơ

	Công thức phân tử
	C6H12O6
	C12H22O11
	(C6H10O5)n Tinh bột: n » 1200 - 6000

Xenlulozơ: n » 10000 - 14000

	Trạng thái
Tính chất vật lý
	- Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây (có nhiều trong quả nho chín). Có trong cơ thể người và ĐV.

- Chất kết tinh, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước
	- Saccarozơ có trong các loài thực vật như: mía, củ cải đường, thốt nốt..

- Chất kết tinh, không màu, vị ngọt , dễ tan trong nước, tan nhiều trong nước nóng
	- Tinh bột có nhiều trong các loại hạt, củ, quả như: lúa, ngô, sắn...

- Là chất rắn trắng. Tinh bột tan được trong nước nóng ® hồ tinh bột. Xenlulozơ không tan trong nước kể cả khi đun nóng

	Tính chất hoá học quan trọng
	Phản ứng tráng gương

C6H12O6 + Ag2O→

C6H12O7 + 2Ag

 
	Thuỷ phân khi đun nóng trong dd axit loãng

C12H22O11 + H2O→

C6H12O6 + C6H12O6

glucozơ fructozơ
	Thuỷ phân khi đun nóng trong dd axit loãng

(C6H10O5)n + nH2O →nC6H12O6

 

Hồ tinh bột làm dd Iot chuyển màu xanh

	Ứng dụng
	Thức ăn, dược phẩm, tráng gương, tráng ruột phích.
	Thức ăn, làm bánh kẹo, pha chế dược phẩm
	Tinh bột là thức ăn cho người và động vật, là nguyên liệu để sản xuất đường Glucozơ, rượu Etylic. Xenlulozơ dùng để sản xuất giấy, vải, đồ gỗ và vật liệu xây dựng.

	Nhận biết
	Phản ứng tráng gương
	Có phản ứng tráng gương sau khi đun nóng dd saccarozơ trong dd axit
	Nhận ra tinh bột bằng dd Iot: có màu xanh đặc trưng


III. NHẬN BIẾT CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC
1. Nhận biết ankin có nối ba đầu mạch (ank-1-in)

 * Thuốc thử: dung dịch AgNO3/NH3
 * Hiện tượng: có kết tủa màu vàng 

 

 R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3
Đặc biệt

  CH≡CH  + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH4NO3
2. Nhận biết anken:

 * Thuốc thử: dung dịch brom hoặc dung dịch thuốc tím (KMnO4)

 * Hiện tượng: mất màu

Ví dụ:

 C2H4  + Br2  →    C2H4Br2
 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2 

3. Nhận biết benzen:

 * Thuốc thử: hỗn hợp dung dịch HNO3/H2SO4 đặc, đun nóng.

 * Hiện tượng: tạo dung dịch màu vàng, có mùi hạnh nhân.

 

 C6H6 + HNO3  →  C6H5NO2 + H2O

4. Nhận biết ancol đơn chức

 * Thuốc thử: Na kim loại

 * Hiện tượng: có sủi bọt khí 

 

 2ROH + 2Na  → 2RONa + H2 

5. Nhận biết axit cacboxylic

 * Thuốc thử: quỳ tím

 * Hiện tượng: làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

* Lưu ý:

  + Riêng axit fomic (HCOOH) tham gia phản ứng tráng gương.

 HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3
  + Axit acrylic làm mất màu dung dịch nước brom

 

CH2=CH-COOH + Br2 → CH2Br-CHBr-COOH
6. Nhận biết glucozơ và fructozơ

 * Thuốc thử: Cu(OH)2/OH- tạo dd xanh thẫm, đun nóng cho Cu2O kết tủa đỏ gạch.

                      Dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag kết tủa.

* Lưu ý: Để phân biệt glucozo và fructozo người ta thử với dung dịch brom. Glucozo làm mất màu nước brom còn fructozo thì không.

7. Nhận biết tinh bột

 * Thuốc thử: Dung dịch I2 cho sản phẩm màu xanh, khi đun nóng bị mất màu, sau khi để nguội lại xuất hiện màu xanh.

 

8. Nhận biết protein

 * Thuốc thử: Dung dịch HNO3 làm protit chuyển sang màu vàng.

                     Cu(OH)2/OH- chuyển sang màu xanh tím

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1. Bằng phương pháp hóa học nêu cách nhận biết 3 chất sau: Tinh bột,  glucozo, saccarozo
Câu 2. Nhận biết các lọ khí mất nhãn: N2, H2, CH4, C2H2, C2H4
Câu 3. Tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp khí gồm CH4, C2H4, C2H2 và CO2          

Lời giải:
- Dẫn hỗn hợp qua dd Ca(OH)2 dư thu được CaCO3
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Thoát ra ngoài là hỗn hợp khí CH4, C2H4, C2H2
- Dẫn hỗn hợp khí này qua dd AgNO3/NH3 thì C2H2 bị giữ lại trong kết tủa, thoát ra ngoài là CH4 và C2H4.

C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag-C≡C-Ag↓+ NH4NO3
- Dẫn hỗn hợp CH4 và C2H4 qua dd Brom thì C2H4 bị giữ lại, thu được CH4 tinh khiết.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2
*Tái tạo:

- Tái tạo CO2 bằng cách nhiệt phân muối CaCO3
CaCO3 → CaO + CO2
- Tái tạo C2H2 bằng cách cho Ag-C≡C-Ag tác dụng với HCl

Ag-C≡C-Ag + 2HCl →C2H2 + 2AgCl

- Tái tạo C2H4 bằng cách cho C2H4Br2 tác dụng với Zn/rượu

C2H4Br2 + Zn → C2H4 + ZnBr2
Câu 4. Một hỗn hợp gồm có khí etilen, CO2 và hơi nước. Trình bày phương pháp thu được khí etilen tinh khiết.

Lời giải:
Khí CO2 là oxit axit nên bị hấp thụ bởi dung dịch kiềm theo pt:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

H2SO4 đậm đặc rất háo nước vì vậy để thu được etielen tinh khiết ta dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình 1 chứa Ca(OH)2 dư, bình 2 chứa H2SO4 đậm đặc dư

Câu 5.  Nêu phương pháp hóa học để loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu được metan tinh khiết

Lời giải:
Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước Brom dư, khi đó etilen sẽ bị giữ lại, còn khí metan tinh khiết sẽ thoát ra:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2
Câu 6: Nhận biết 4 lọ đựng chất khí bị mất nhãn: CH4, C2H2, C2H4, CO2  

Câu 7: Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng biệt 3 dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, ancol etylic. Để phân biệt 3 dung dịch người ta dùng thuốc thử nào ?    

Câu 8: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất: benzen, rượu etylic và axit axetic   

Câu 9: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết: rượu etylic, dung dịch saccarozơ, dung dịch glucozơ, axit axetic

Câu 10: Bằng phương pháp hóa học hãy  nhận biết các chất lỏng sau đựng trong các lọ mất nhãn: C6H6, C2H5OH, CH3COOH, dd glucozơ

Câu 11: Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng biệt 3 dung dịch: glucozơ, tinh bột, saccarozơ. Để phân biệt 3 dung dịch người ta dùng thuốc thử nào ?

Câu 12: Để phân biệt saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào ?
Câu 13. Bằng phương pháp hoá học hãy tách riêng CO2 và C2H6 ra khỏi hỗn hợp khí CO2, C2H2, C2H4 và C2H6.

Câu 14. Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt các khí CO2 ,CH4 ,C2H4 và C2H2.Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các nằm trong mỗi lọ. Viết phương trình hoá học minh hoạ (nếu có).

Câu 15. Bằng phương pháp hoá học hãy nêu cách phân biệt 4 chất khí sau: CH4, C2H2, SO2và CO2.

Câu 16: Hãy nhận biết các lọ mất nhãn đựng các chất lỏng: CH3COOH, HCl, C2H5OH, NaOH bằng phương pháp hoá học.

Câu 17. Có các chất khí sau C2H6, C2H2, C2H4, CO2, N2, O2. Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất trên.

Câu 18. Có các chất đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn gồm: Rượu etylic, axit axêtic, benzen, dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4, dung dịch Ba(OH)2. Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất đựng trong mỗi lọ trên.

Giang Biên, ngày     tháng 07 năm  2023
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